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Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003

của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều

của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về

tiền lương

_______________________________

 

Thực hiện Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền

lương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 12/2003/TT-

BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị

định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương

đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước (sau đây gọi tắt là

Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH).

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ

quy định hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương trong các công ty nhà

nước; Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy

định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành

viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ; Nghị định số 141/2007/NĐ-CP ngày 05

tháng 9 năm 2007 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương đối với công ty do Nhà

nước làm chủ sở hữu và các công ty con trong Tập đoàn kinh tế; để các công ty thực

hiện đúng các quy định của pháp luật lao động và bảo đảm quyền lợi của người lao

động, sau khi trao đổi với các Bộ, ngành liên quan Bộ Lao động – Thương binh và Xã

hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH như sau:
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1. Sửa đổi mục I Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH như sau:

“I. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Công ty nhà nước được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh

nghiệp nhà nước, bao gồm:

- Tổng công ty nhà nước;

- Công ty nhà nước độc lập;

- Công ty mẹ là công ty nhà nước trong Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ

quyết định thành lập hoặc phê duyệt đề án thành lập và giao cho Bộ trưởng, Thủ

trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập;

- Công ty mẹ là công ty nhà nước trong Tổng công ty hoặc công ty hoạt động theo

mô hình công ty mẹ - công ty con;

- Tổng công ty, công ty thành viên hạch toán độc lập 100% vốn Nhà nước thuộc Tập

đoàn kinh tế trong thời gian chưa chuyển đổi và đăng ký lại theo quy định tại Nghị

định số 139/2007/NĐ-CP ngày 5 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi

tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Công ty thành viên hạch toán độc lập 100% vốn nhà nước thuộc Tổng công ty do

Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập.

b) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều

lệ được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

c) Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ban quản lý dự án

đầu tư xây dựng và các tổ chức của Nhà nước đang áp dụng chế độ tiền lương như

công ty nhà nước.

Các công ty, tổ chức quy định nêu trên gọi chung là công ty.

2. Đối tượng áp dụng

a) Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số

44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và

hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động.



b) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng

thành viên (hoặc Chủ tịch công ty), thành viên Hội đồng quản lý, Tổng giám đốc,

Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng (không bao gồm

Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng làm

việc theo hợp đồng)”.

2. Sửa đổi khoản 1, khoản 2 mục II Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH như sau:

“II. Lương tối thiểu

Mức lương tối thiểu theo Điều 4 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP được quy định cụ thể

như sau:

Theo Điều 4 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP, công ty tiếp tục áp dụng mức lương tối

thiểu quy định tại Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 của

Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung và Nghị định 167/2007/NĐ-CP ngày

16 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với

người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại,

hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động và

các thông tư hướng dẫn thực hiện cho đến khi có quy định mới”.

3. Sửa đổi mục III Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH như sau:

“III. Thang lương, bảng lương và phụ cấp lương

Thang lương, bảng lương theo khoản 4, Điều 5 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP được

quy định cụ thể như sau:

Theo khoản 4, Điều 5 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP, công ty tiếp tục áp dụng các

thang lương, bảng lương và phụ cấp lương theo quy định tại Nghị định số

204/2004/NĐ-CP, Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của

Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng

vũ trang, quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong

các công ty nhà nước và các thông tư hướng dẫn thực hiện cho đến khi có quy định

mới”.

4. Sửa đổi khoản 1, mục VI Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH như sau:

“VI. Chế độ nâng bậc lương


